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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : T0642012 - Auto CAD căn bản STC : 3(45,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3541010519Trần Phước Thuận 20/08/1993 ,00 ,00 ,00 CT

2 3541010520Nguyễn Tiến Cưòng 24/12/1992 ,00 ,00 ,00 CT

3 3541010524Bùi Dương Hảo 14/02/1993 ,00 ,00 ,00 CT

4 3541010537Đinh Hoàng Sáu 10/04/1993 ,00 ,00 ,00 CT

5 3541010540Lê Đình Trung 07/09/1993 ,00 ,00 ,00 CT

6 3541010542Đặng Duy Quang 20/03/1992 ,00 ,00 ,00 CT

7 3541010543Lê Văn Nhân 25/06/1993 ,00 ,00 ,00 CT

8 3541010565Trương Đình Anh 16/04/1993 ,00 ,00 ,00 CT

9 3541010566Nguyễn Minh Phong 20/01/1991 ,00 ,00 ,00 CT

10 3541010569Trần Công Nhơn 17/02/1993 2,00 ,00 1,00

11 3541010574Bùi Hoàng Dương 15/01/1992 ,00 ,00 ,00 CT

12 3541010586Võ Công Tâm 15/12/1993 3,50 2,00 2,80

13 3541010589Nguyễn Thanh Hoan 29/09/1993 ,00 ,00 ,00 CT

14 3541010598Đặng Khánh Phong 28/09/1990 ,00 ,00 ,00 CT

15 3541010601Cầm Duy Vũ 26/03/1993 1,50 ,00 ,80

16 3541010614Đỗ Minh Trí 02/04/1991 ,00 ,00 ,00 CT

17 3541010618Vũ Ngọc Năm 21/02/1991 ,00 ,00 ,00 CT

18 3541010628Nguyễn Ngọc Vũ 09/03/1992 5,50 3,00 4,30

19 3541010633Lê Minh Hiền 20/08/1993 5,00 ,00 2,50

20 3541010636Nguyễn Phúc Nghĩa 19/03/1993 2,50 ,00 1,30

21 3541010637Trần Tuấn Anh 22/09/1992 ,00 ,00 ,00 CT

22 3541010639Đạo Đức Phương 10/01/1992 ,00 ,00 ,00 CT

23 3541010643Nguyễn Tấn Tài 19/05/1982 3,00 ,00 1,50

24 3541010644Phan Tuấn Vũ 19/02/1992 ,00 ,00 ,00 CT

25 3541010649Lê Võ Minh Quân 26/10/1993 ,00 ,00 ,00 CT

26 3541010655Từ Minh Tài 01/11/1992 4,50 1,00 2,80

27 3541010657Trần Thiên Dủ 21/09/1993 5,50 3,00 4,30

28 3541010664Nguyễn Thế Tài 10/12/1993 ,00 ,00 ,00 CT

29 3541010666Nguyễn Ngọc Ninh 08/08/1988 3,50 2,00 2,80

30 3541010691Vũ Thiện Tài 27/02/1993 ,00 ,00 ,00 CT

31 3544010626Lưu Quang Chỉ 02/09/1992 ,00 ,00 ,00 CT

32 3544010659Huỳnh Thanh Tú 16/01/1992 3,00 ,00 1,50

33 3545010622Đặng Quốc Hòa 05/02/1992 ,00 ,00 ,00 CT

34 3545030348Nguyễn Hữu Nhật 16/02/1993 ,00 ,00 ,00 CT
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Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng  05  năm  2013
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